
ÔN LUYỆN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Toán - Lớp 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. 25% của 80kg là bao nhiêu:

A. 15 kg B. 20 kg C. 25 kg D. 30 kg

Câu 2. Một hình lập phương có cạnh 5 cm. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

A. 125 cm² B. 100 cm² C. 150 cm² D. 25 cm²

Câu 3. 70% là tỉ số của hai số nào dưới đây:

A. 35 và 50 B. 7 và 100 C. 70 và 10 D. 14 và 25

Câu 4. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200 000, quãng đường dài 40 km sẽ có độ dài là:

A. 2 cm B. 20 cm C. 4 cm D. 40 cm

Câu 5. 1000 cm³ là thể tích của hình lập phương có cạnh dài là:

A. 1 m B. 1 dm C. 10 dm D. 100 mm

Câu 6. Lan đi từ nhà đến thư viện hết 45 phút. Để đến nơi lúc 8 giờ 10 phút, Lan cần đi từ lúc:

A. 7 giờ 15 phút B. 7 giờ 25 phút C. 7 giờ 35 phút D. 7 giờ 45 phút

Câu 7. Tổng của hai số 0,9 và 0,6 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 150% B. 15% C. 1,5% D. 120%

Câu 8. Một hình hộp chữ nhật dài 10cm, rộng 5cm, cao 6cm. Diện tích xung quanh là:

A. 300 cm² B. 180 cm² C. 210 cm² D. 150 cm²

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. Tính (2 điểm):

a) 4 ngày 8 giờ + 2 ngày 18 giờ b) 12 phút 10 giây - 4 phút 50 giây

c) 3 giờ 45 phút × 4 d) (20 phút 30 giây + 5 phút 10 giây) : 2



Bài 2. Số? (1 điểm):

8 m³ = ............ dm³ 0,5 m³ = ............ cm³

25 000 cm³ = ............ dm³ 4 800 dm³ = ............ m³

Bài 3. (1,5 điểm) Một bể kính hình lập phương cạnh 0,8m chứa đầy nước. Người ta thả
vào bể một khối đồng hình lập phương cạnh 0,2m thì nước trào ra. Hỏi lượng nước trào
ra bao nhiêu lít? Sau khi lấy khối đồng ra thì thể tích nước còn lại là bao nhiêu?

Bài 4. (1,5 điểm) Hai rổ cam có tổng cộng 140 quả. Biết rằng 4 lần số cam ở rổ thứ nhất bằng 3
lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?


